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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1895/TTr-SNV ngày 04 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố quy định quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính các sở ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy:
- TT HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở ban ngành;
- UBND phường, xã;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH ĐN,
Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, SNV.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Trung Chinh


QUY ĐỊNH
VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích

a) Theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nội dung, chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.

b) Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính.

c) Trên cơ sở bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính cho phù hợp với tình hình chung; đề ra giải pháp khắc phục được những thiếu sót, hạn chế.

d) Chủ động theo dõi, đánh giá được kết quả thực hiện; tạo động lực thúc đẩy công tác cải cách hành chính của thành phố.

2. Yêu cầu

a) Quy trình đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

b) Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham gia đánh giá và trách nhiệm của các cơ quan cung cấp thông tin đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

c) Đảm bảo tiến độ trong theo dõi kiểm tra, đánh giá, công bố kết quả xếp hạng cải cách hành chính hàng năm.

d) Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị có tham gia đánh giá xếp hạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Đối tượng điều chỉnh

1. Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống ngành dọc của các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi tắt là các cơ quan Trung ương) đóng trên địa bàn thành phố có tham gia vào công tác cải cách hành chính.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và tương đương (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành).

3. UBND các quận, huyện.

4. Các đơn vị trực thuộc các sở, ngành, UBND quận, huyện.

5. UBND các phường, xã.

Chương II

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Điều 4. Theo dõi công tác cải cách hành chính

Theo dõi công tác cải cách hành chính là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật toàn bộ các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; phân loại và phân tích thông tin; kịp thời đề xuất các phương án phục vụ việc ra quyết định của các cấp quản lý nhằm đảm bảo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đề ra được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn lực đã được xác định.

Điều 5. Đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính là hoạt động định kỳ hằng năm, xem xét toàn diện, có hệ thống và khách quan kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị dựa trên các căn cứ cụ thể (tiêu chí, chỉ số) để chỉ ra kết quả thực hiện và thứ bậc của các đơn vị trong triển khai cải cách hành chính; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hợp áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.

Điều 6. Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính
1. Những nhóm tiêu chí chính làm cơ sở xây dựng Bộ chỉ số

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính theo Quy định này là một hệ thống các chỉ số gắn với tiêu chí nhằm mục đích đo lường những thay đổi được tạo ra trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.
Những nhóm tiêu chí chính làm cơ sở xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính, gồm:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố;
c) Cải cách thủ tục hành chính;

d) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

đ) Cải cách chế độ công vụ

e) Cải cách tài chính công;

g) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

h) Hiệu quả tác động của công tác cải cách hành chính.

i) Điểm thưởng

j) Điểm trừ

2. Định nghĩa và phương pháp tính điểm đối với các đơn vị đặc thù

a) Định nghĩa về điểm đặc thù

Điểm đặc thù là điểm các cơ quan, đơn vị không được giao chức năng nhiệm vụ để triển khai trên thực tiễn (ví dụ: Thanh tra thành phố không thực hiện triển khai đối với các nội dung liên quan đến một cửa, một cửa liên thông, khảo sát hài lòng; Văn phòng UBND thành phố không thực hiện triển khai đối với nội dung kiểm soát thủ tục hành chính) hoặc căn cứ trên tình hình thực tiễn trong năm triển khai đánh giá, đơn vị không thể triển khai (ví dụ tiêu chí hỗ trợ cho công chức đào tạo bồi dưỡng, tuy nhiên trong năm triển khai đánh giá đơn vị không có công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, do đó không thể thực hiện nội dung này trên thực tế).

b) Áp dụng phương pháp tính điểm đối với các đơn vị đặc thù

Áp dụng cách tính theo công thức sau:

“Tổng điểm đạt được theo kết quả thẩm định/(100 - Số điểm đặc thù)”

Căn cứ theo cách phương pháp tính này và phương pháp cộng số điểm đặc thù vào thẳng điểm của đơn vị có tiêu chí đặc thù không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên nếu cộng thẳng điểm đặc thù vào tổng điểm đơn vị sẽ không tạo sự công bằng cho các đơn vị nỗ lực triển khai các nội dung về công tác cải cách hành chính, qua đó không tạo ra tính cạnh tranh trong công tác đánh giá xếp hạng.

Tham khảo cách tính:

Giả sử đơn vị Sở A tổng điểm đạt được theo kết quả thẩm định là 82 điểm, tổng số điểm đặc thù là 05 điểm. Vậy số điểm cuối cùng của đơn vị Sở A:

82/(100-5) = 86,32 điểm
Như vậy nếu tính theo phương pháp cộng thẳng điểm đặc thù vào tổng điểm đạt được sẽ là 87 điểm; chia theo công thức sẽ là 86,32 điểm. Số điểm chênh lệch giữa 02 cách tính là không nhiều, tuy nhiên theo phương pháp tính sẽ đảm bảo tính công bằng giữa các đơn vị thực hiện các nội dung về đánh giá xếp hạng và các đơn vị không triển khai nội dung nào (vì là điểm đặc thù).

Để đảm bảo công bằng cho các đơn vị có tiêu chí điểm đặc thù lớn (như Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố, vì số điểm đặc thù càng lớn thì tỷ lệ khoản cách giữa chia công thức và cộng điểm càng nhiều), tiến hành xây dựng bổ sung một số tiêu chí riêng để thay thế các tiêu chí đặc thù, vừa đảm bảo không thay đổi cơ cấu Bộ Chỉ số dùng chung cho các cơ quan đơn vị, vừa đảm bảo tính công bằng cho các đơn vị tham gia đánh giá xếp hạng.

Điều 7. Hệ thống công cụ và kênh thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

1. Sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính tại địa chỉ website http://cchc.danang.gov.vn trong việc tiến hành báo cáo giải trình; đính kèm các tài liệu thẩm định và nhập liệu kết quả thẩm định.

2. Sử dụng kết quả thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức liên quan (như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ...) trong quá trình thẩm định kết quả đánh giá xếp hạng.

3. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố; kết quả khảo sát ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; kết quả khảo sát lấy ý kiến của sở ban ngành đối với UBND quận huyện và ngược lại; ý kiến đánh giá của UBND phường xã đối với UBND quận, huyện; ý kiến đánh giá của các đơn vị trực thuộc đối với các cơ quan Trung ương có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

4. Kết quả kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị đối với khối Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện. Đối với khối Sở ban ngành, căn cứ vào tình hình thực tế về công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ sẽ tiến hành lựa chọn một số đơn vị để tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị, một số đơn vị thẩm định thông qua kết quả giải trình trên phần mềm http://cchc.danang.gov.vn.

Riêng đối với UBND các phường, xã, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành có thực hiện công tác cải cách hành chính: Giao cho đơn vị chủ quản thực hiện việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm, triển khai việc đánh giá và hoàn thành trước ngày 31 tháng 11 hàng năm (ví dụ đánh giá năm 2022 thì hoàn thành trước ngày 31 tháng 11 năm 2022).
5. Thông tin chính thức đăng tải trên các phương tiện thông tin - truyền thông chính thống trên địa bàn thành phố.

Chương III
QUY TRÌNH, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG
Điều 8. Tổng thời gian thực hiện quy trình đánh giá xếp hạng.
Tổng thời gian thực hiện quy trình đánh giá xếp hạng hàng năm không quá 90 ngày.

Điều 9. Cung cấp thông tin đánh giá

1. Đối với các cơ quan được đánh giá xếp hạng

a) Thời gian tự báo cáo đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính theo các tiêu chí ban hành tại Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên phần mềm http://cchc.danang.gov.vn: Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 của năm thực hiện đánh giá.

b) Hạn cuối chuyển báo cáo đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên phần mềm cải cách hành chính: Chậm nhất trong ngày 20 tháng 10 của năm thực hiện đánh giá các đơn vị phải thực hiện chuyển báo cáo trên phần mềm.
Lưu ý:

- Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc báo cáo giải trình cụ thể từng tiêu chí, đính kèm đầy đủ và trung thực các tài liệu chứng minh định dạng .pdf hoặc các dữ liệu số (hình ảnh, đoạn phim, đường dẫn trang thông tin điện tử...) nhằm đáp ứng đúng và đầy đủ yêu cầu Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trên phần mềm.
- Tài liệu kiểm chứng phải được cung cấp tại buổi kiểm tra, việc thống nhất hay không thống nhất quan điểm chấm đối với tài liệu kiểm chứng được ghi nhận tại buổi kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra, đơn vị được kiểm tra không bổ sung bất kỳ tài liệu kiểm chứng nào ngoài các tài liệu đã cung cấp tại buổi kiểm tra và đính kèm trên phần mềm để đảm bảo tính khách quan trong suốt quá trình kiểm tra, đánh giá xếp hạng.

- Giao Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu bổ sung quy định tiêu chí trừ điểm theo Bộ Chỉ số đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nêu trên; trong quá trình thẩm định nếu phát hiện tính không trung thực trong tài liệu chứng minh đính kèm thì báo cáo cụ thể UBND thành phố xử lý, không chấm điểm đối với nội dung tiêu chí cung cấp tài liệu không trung thực xây dựng tiêu chí trừ điểm vào mục điểm trừ.

2. Cơ quan tham mưu tổ chức đánh giá xếp hạng (Sở Nội vụ)

Sở Nội vụ gửi văn bản liệt kê tiêu chí cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn được quy định trong Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đến các cơ quan để cung cấp thông tin đánh giá. Thời gian gửi văn bản: Trước ngày 10 tháng 10 của năm thực hiện đánh giá xếp hạng.

3. Đối với các cơ quan cung cấp thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng

a) Theo nội dung các tiêu chí cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của từng cơ quan quy định trong Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính do Sở Nội vụ gửi đến, các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin của năm đánh giá về Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Nội vụ. Đối với các tiêu chí, số liệu cần kiểm tra trực tiếp thì cung cấp kết quả về Sở Nội vụ trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra tại đơn vị (theo thời gian Thông báo kiểm tra đánh giá xếp hạng hàng năm do Sở Nội vụ ban hành).

b) Ban hành văn bản đính chính điều chỉnh thông tin (nếu có) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh của các cơ quan đơn vị tham gia đánh giá xếp hạng.

c) Cơ quan cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước các thông tin do đơn vị cung cấp, trường hợp việc cung cấp thông tin sai lệch; không phối hợp trong quá trình thực hiện việc đánh giá xếp hạng làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp hạng, cũng như chậm trễ trong việc công bố đánh giá xếp hạng hàng năm thì cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Điều 10. Quy trình triển khai đánh giá xếp hạng cải cách hành chính đối với khối cơ quan Trung ương; Sở ban ngành; UBND các quận, huyện
1. Đối với cơ quan tham mưu tổ chức đánh giá xếp hạng (Sở Nội vụ)

a) Ban hành Kế hoạch kiểm tra: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi các đơn vị hoàn thành việc đánh giá trên phần mềm, Sở Nội vụ gửi kế hoạch kiểm tra đến các cơ quan được đánh giá và công chức các cơ quan được triệu tập tham gia các đoàn đánh giá.

b) Tổ chức kiểm tra: Căn cứ theo Kế hoạch kiểm tra đánh giá xếp hạng hàng năm được ban hành, thời gian kiểm tra sẽ trong tháng 11 và tháng 12 của năm đánh giá (trong quá trình triển khai Bộ Chỉ số, các thông tin sẽ được Sở Nội vụ tiến hành thu thập trong năm thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra).

c) Gửi dự thảo biên bản thẩm định các nội dung tiêu chí cho các đơn vị chậm nhất 05 ngày trước khi tiến hành kiểm tra tại các đơn vị (theo kế hoạch kiểm tra đã được ban hành).

d) Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp điểm dựa trên các tài liệu kiểm chứng do đơn vị cung cấp để thống nhất các nội dung kết quả kiểm tra, điểm số kiểm tra. Các nội dung chưa thống nhất quan điểm về việc chấm điểm thì nêu rõ trong biên bản kiểm tra.

e) Có văn bản gửi cho các đơn vị thông báo số điểm đạt, các nội dung chưa thống nhất kết quả chấm điểm sau 05 ngày làm việc kể từ khi ký biên bản (chưa bao gồm điểm liên quan đến sáng kiến) để các đơn vị biết. Tiến hành tổng hợp, báo cáo Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thông báo số điểm đạt, các nội dung chưa thống nhất kết quả chấm điểm.

2. Đối với các cơ quan được đánh giá xếp hạng

a) Căn cứ dự thảo biên bản thẩm định của Đoàn kiểm tra, đơn vị chuẩn bị các nội dung giải trình bổ sung, kèm tài liệu chứng minh tại buổi kiểm tra thực tế.

Lưu ý: Các tài liệu kiểm chứng phải được cung cấp cụ thể tại buổi kiểm tra, ghi nhận vào biên bản, không tiến hành giải trình bổ sung các tài liệu khác ngoài tài liệu cung cấp tại buổi kiểm tra.

b) Đối với những thông tin thuộc các tiêu chí do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo dõi cung cấp được cập nhật trong báo cáo thẩm định, nếu phát hiện có thông tin thiếu sót, nhầm lẫn thì cơ quan được đánh giá liên hệ trực tiếp với các cơ quan cung cấp thông tin trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản tại buổi kiểm tra. Đơn vị cung cấp thông tin có trách nhiệm đính chính bằng văn bản (nếu có) chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của đơn vị được kiểm tra. Sở Nội vụ chỉ tiến hành chấm điểm đối với những trường hợp do đơn vị cung cấp thông tin đính chính bằng văn bản.

c) Bố trí công chức có liên quan phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin cho đoàn kiểm tra.

d) Tạo điều kiện để công chức được triệu tập tham gia đầy đủ hoạt động của các đoàn kiểm tra chéo.

3. Biên bản kiểm tra

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra tại cơ quan được đánh giá xếp hạng. Cuối buổi kiểm tra đề nghị đơn vị được kiểm tra bố trí đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo UBND quận, huyện và trưởng các phòng, ban chuyên môn liên quan tham gia để nghe trao đổi của đoàn kiểm tra về những nội dung hạn chế trong năm liên quan đến công tác cải cách hành chính, đồng thời thống nhất ký kết biên bản kiểm tra.

Nội dung biên bản là căn cứ cuối cùng để tính điểm đánh giá, xếp hạng, thể hiện rõ các tài liệu kiểm chứng cung cấp tại buổi kiểm tra, về nội dung điểm đối với từng tiêu chí. Những nội dung chưa thống nhất phương án chấm điểm thì ghi nhận vào biên bản bao gồm ghi ý kiến của Đoàn kiểm tra, ý kiến của đơn vị được kiểm tra và ký biên bản vào cuối buổi kiểm tra. Các nội dung chưa thống nhất theo ghi nhận trong biên bản sẽ được báo cáo Hội đồng đánh giá xếp hạng CCHC hàng năm xem xét quyết định.

Trường hợp tại buổi kiểm tra, vì lý do khách quan, đơn vị được kiểm tra chưa thể tiến hành ký kết biên bản thì được thực hiện ký kết sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc buổi kiểm tra tại đơn vị. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị, nếu đơn vị được kiểm tra vẫn không ký kết biên bản thì Đoàn kiểm tra sẽ sử dụng thông tin biên bản tại buổi kiểm tra tại đơn vị để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xem xét, quyết định và làm cơ sở để chấm điểm đánh giá xếp hạng.

Điều 11. Điều tra xã hội học

1. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của đại biểu HĐND và ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (là các cơ quan tiến hành chức năng giám sát độc lập)

Cơ quan thường trực (Sở Nội vụ) xây dựng mẫu phiếu khảo sát, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để triển khai lấy ý kiến đánh giá của Đại biểu HĐND thành phố, ý kiến của thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho từng cơ quan đơn vị tham gia xếp hạng. Thời gian triển khai theo căn cứ vào tình hình thực tế.

2. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của sở ban ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã

Cơ quan thường trực (Sở Nội vụ) xây dựng mẫu phiếu khảo sát, triển khai phương thức lấy ý kiến bằng giấy hoặc thông qua phần mềm tùy tình hình thực tiễn hàng năm. Việc đánh giá được thực hiện như sau:

a) Đối tượng đánh giá: Là đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị (01 cá nhân). Lãnh đạo cơ quan đơn vị tiến hành họp và thống nhất nội dung cho ý kiến; sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân của 01 đại diện lãnh đạo và nhập kết quả lên phần mềm (nếu thông qua phần mềm); nhập kết quả vào phiếu và gửi lại Sở Nội vụ (nếu triển khai thông qua hình thức phát phiếu).

b) Hình thức đánh giá:

- Sở ban ngành đánh giá chung kết quả cải cách hành chính đối với UBND quận, huyện

- UBND quận huyện đánh giá chung kết quả cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành (lưu ý Văn phòng UBND quận hoặc Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến chung của các phòng ban chuyên môn, nhập lên phần mềm hoặc đánh giá vào phiếu khảo sát)

- UBND phường, xã sẽ đánh giá chung kết quả cải cách hành chính đối với UBND quận, huyện.

- Các chi cục trực thuộc sẽ đánh giá chung kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

3. Tổng hợp kết quả điều tra

Cơ quan tham mưu tổ chức đánh giá xếp hạng (Sở Nội vụ) thực hiện kết xuất, cập nhật, phân tích dữ liệu điều tra: Hoàn thành trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc đánh giá (thời gian kết thúc việc đánh giá căn cứ vào công văn triển khai của Sở Nội vụ).

4. Phân loại kết quả khảo sát làm cơ sở tính điểm đánh giá xếp hạng

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu khảo sát, cơ quan thường trực tính trung bình cộng của các tiêu chí theo phiếu, trong đó ý kiến của đại biểu HĐND và ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (là các cơ quan tiến hành chức năng giám sát độc lập) nhân hệ số 2. Cách thức quy đổi điểm khảo sát như sau:

(Tổng điểm khảo sát trung bình theo tỷ lệ % x số điểm theo Bộ Chỉ số)/100
Tham khảo cách tính:

Theo quy định Bộ chỉ số, tiêu chí nội dung lấy phiếu khảo sát về cải thiện thủ tục hành chính là 02 điểm.

Đơn vị Quận A có tỷ lệ hài lòng đối với nội dung cải thiện thủ tục hành chính theo ý kiến của đại biểu HĐND đánh giá đạt 60%; ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá đạt 80%; ý kiến đánh giá trung bình của các Sở ban ngành đánh giá quận A đạt 80%; ý kiến đánh giá của các phường trực thuộc quận A đạt 100%. Cách tính theo công thức như sau:

- Tỷ lệ hài lòng chung theo cách tính: ((60% + 80%) x 2) + 80% + 100%)) /6=16,67%

- Quy đổi điểm: 76,67% x 2 /100 = 1,5334 điểm

Điều 12. Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá

1. Tổng hợp thông tin đánh giá

Cơ quan tham mưu tổ chức đánh giá xếp hạng (Sở Nội vụ) tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến sáng kiến; các nội dung chưa thống nhất về điểm theo bộ chỉ số đánh giá xếp hạng trình Hội đồng xem xét, quyết định: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt kiểm tra.

2. Họp Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính

a) Sau khi tổng hợp các nội dung sáng kiến giải pháp mới, và các ý kiến chưa thống nhất của các cơ quan, đơn vị, cơ quan thường trực (Sở Nội vụ) gửi lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng: Thời gian trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi ban hành văn bản lấy ý kiến.

b) Sau khi nhận lại văn bản ý kiến của từng thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực (Sở Nội vụ) tiến hành tổng hợp trong thời gian 02 ngày làm việc; tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành giấy mời họp (thời gian họp căn cứ vào tình hình thực tế).

3. Báo cáo phê duyệt kết quả

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của các cơ quan và kết quả họp Hội đồng thẩm định, cơ quan tham mưu tổ chức đánh xếp hạng tổng hợp, gửi kết quả cho từng thành viên Hội đồng, đồng thời ban hành báo cáo đánh giá xếp hạng để trình UBND thành phố phê duyệt trong quý I của năm sau đánh giá. Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để trình khen thưởng cho các đơn vị đảm bảo theo quy định của Quyết định này.
Điều 13. Tổ chức công bố kết quả đánh giá xếp hạng

Khi trình kết quả đánh giá xếp hạng, cơ quan tham mưu tổ chức đánh giá xếp hạng đề xuất thời gian tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng. Thời gian tổ chức Hội nghị trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính hàng năm gửi báo cáo xếp hạng trình UBND thành phố (thời gian cụ thể trên thực tế tổ chức Hội nghị theo lịch do lãnh đạo UBND thành phố quyết định).

Chương IV
PHÂN LOẠI KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Điều 14. Xếp hạng và phân loại kết quả cải cách hành chính hàng năm

Việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố được tính trên cơ sở số điểm của Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá đối với mỗi cơ quan, đơn vị và xác định theo thứ tự từ cao đến thấp; đồng thời phân loại thành các nhóm như sau:

- Nhóm Xuất sắc (từ 90 điểm trở lên);

- Nhóm Tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm);

- Nhóm Khá (từ 70 đến dưới 80 điểm);

- Nhóm Trung bình Khá (từ 60 đến dưới 70 điểm);

- Nhóm Trung bình (từ 50 đến 60 điểm);

- Nhóm Yếu (dưới 50 điểm).

Điều 15. Căn cứ tặng bằng khen theo kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính hàng năm
Nhằm ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực để duy trì và thực hiện có nghiêm túc, hiệu quả các nội dung CCHC hàng năm, phương án tặng bằng khen như sau:

- Đối với khối cơ quan Trung ương tham gia đánh giá xếp hạng CCHC và khối UBND quận, huyện: Mỗi khối chọn 03 đơn vị đạt kết quả từ tốt trở lên theo thứ tự từ cao xuống thấp của kết quả đánh giá hàng năm để tặng bằng khen (vị thứ theo Thông báo xếp hạng của UBND thành phố, bao gồm cả các đơn vị đồng thứ hạng).

- Đối với khối sở ban ngành: Chọn 04 đơn vị đạt kết quả từ tốt trở lên theo thứ tự từ cao xuống thấp của kết quả đánh giá hàng năm để tặng bằng khen (vị thứ theo Thông báo xếp hạng của UBND thành phố, bao gồm cả các đơn vị đồng thứ hạng).

Trường hợp mỗi khối lựa chọn khen thưởng đến chỉ tiêu cuối cùng mà có hai đơn vị đồng thứ hạng thì trình UBND thành phố quyết định khen thưởng đối với cả 02 đơn vị đồng thứ hạng (có thể cao hơn chỉ tiêu quy định cho mỗi Khối nêu trên)
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này; chịu trách nhiệm trước các nội dung thông qua biên bản kiểm tra hoặc số điểm thông qua tại buổi kiểm tra. Sau khi đã thống nhất điểm thì không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản ánh nào liên quan đến các nội dung đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

2. Trên cơ sở từng nhóm cơ quan, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá phù hợp để làm cơ sở thực hiện trước ngày 30/5 hàng năm (riêng năm 2022 trình ban hành Bộ chỉ số trước 31/7/2022), đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ Chỉ số sau khi UBND thành phố ban hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./. 
PHỤ LỤC

LƯỢC ĐỒ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Lược đồ quy trình đánh giá, xếp hạng đối với khối cơ quan trung ương, Sở ban ngành (lựa chọn kiểm tra thực tế), UBND các quận huyện
[image: image1.jpg]Donviw
bdo cdo

a

i
i hoe (2) J

L

Ban
hinh

Ké
hogeh |
Kiém

tra

|

Gii
bign
bin
thim
dinh
)

Kiém
trathye
éviky

bién
bin (5)

Thong | | Téng
tinkét | | hop
qui Két
Kiém || qui
vadin || kibm

donvi | |
J (m—H m

Hop
i
dong
dénh
st
©

Phe
dy,
cong
bhkét
i (9)

X 7~





(1) Từ ngày 01 tháng 10 đến 20 tháng 10; chậm nhất trong ngày 20 tháng 10 của năm thực hiện đánh giá các đơn vị phải thực hiện chuyển báo cáo trên phần mềm.

(2) Căn cứ vào văn bản triển khai thực tế của cơ quan thường trực (Sở Nội vụ).

(3) Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi các đơn vị hoàn thành việc đánh giá trên phần mềm.

(4) Chậm nhất 05 ngày trước khi tiến hành kiểm tra tại các đơn vị.

(5) Trong tháng 11 và tháng 12 năm đánh giá.

(6) Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản.

(7) Các mốc thời gian

- Tiến hành tổng hợp, báo cáo Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin kết quả điểm cho các đơn vị.

- 05 ngày làm việc để thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đối với các nội dung đã tổng hợp theo kết quả kiểm tra

- 02 ngày làm việc: Tổng hợp lại các nội dung ý kiến của thành viên Hội đồng

(8) Các mốc thời gian

- Thời gian họp căn cứ vào tình hình thực tế (do Chủ tịch Hội đồng quyết định)

- Ban hành báo cáo đánh giá xếp hạng để trình UBND thành phố phê duyệt trong quý I của năm sau đánh giá. Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan để trình khen thưởng cho các đơn vị đảm bảo theo quy định của Quyết định này.

(9) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính hàng năm gửi báo cáo xếp hạng; UBND tổ chức Hội nghị công bố
2. Lược đồ quy trình cung cấp, cập nhật, phản hồi thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng
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(1) Trước ngày 10 tháng 10: Gửi văn bản cụ thể các tiêu chí cần cung cấp thông tin

(2) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Nội vụ

(3) Từ ngày 01 tháng 10 đến 20 tháng 10; chậm nhất trong ngày 20 tháng 10 của năm thực hiện đánh giá các đơn vị phải thực hiện chuyển báo cáo trên phần mềm.

(4) Thông tin đến các đơn vị tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính: Thông qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, ký kết biên bản kiểm tra

(5) 05 ngày làm việc

(6) 05 ngày làm việc: Ban hành văn bản đính chính điều chỉnh thông tin (nếu có)

